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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

-Bài 18, 19: Hợp chúng quốc Hoa Kì

- Bài 20, 21: Liên bang Nga
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

- Kĩ năng đọc, phân tích bản đồ

- Kĩ năng vẽ kết hợp, đường, cột; Nhận xét bảng, biểu số liệu và nhận diện biểu đồ 

2. NỘI DUNG

2.1. Bảng năng lực và cấp độ tư duy

	TT
	Chủ đề/

Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ 

% 

điểm
 
 

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”
	 Trả lời ngắn
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hợp chúng quốc Hoa Kì
	Bài 18. Vị trí địa lý, ĐKTN, dân cư Hoa Kì
	3
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	2
	
	25%

	
	
	Bài 19. Kinh tế Hoa Kì
	3
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	3
	2
	1
	25%

	2
	Liên bang Nga
	Bài 20:  Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư Liên bang Nga
	3
	1
	 
	
	1
	  
	 
	 
	
	
	
	
	3
	2
	
	20% 

	
	
	Bài 21:  Kinh tế Liên bang Nga
	 2
	1
	
	
	
	  1
	1
	1
	
	
	
	1
	3
	2
	1
	30% 

	Tổng số câu 
	11
	5
	
	1
	1
	   1
	1
	2
	1
	
	1
	1
	
	
	
	 

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	1,0
	2,0
	4,5
	3,5
	2,0
	 

	Tỉ lệ %
	40
	30
	10
	20
	
	
	
	 


2.4. Câu hỏi và bài tập minh họa 

1. Mức độ nhận biết

Câu 1. : Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mỹ, Hoa Kỳ còn bao gồm

A. bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai.
B. quần đảo Ha-oai và quần đảo Ăng-ti lớn.

C. quần đảo Ăng-ti lớn, quần đảo Ăng-ti nhỏ.
D. quần đảo Ăng-ti nhỏ và bán đảo A-la-xca.

.Câu 2. Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?

A. Vùng phía Tây và vùng Trung tâm.
B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm.

C. Vùng Trung tâm và A-la-xca.
D. Vùng phía Đông và Ha-oai.

Câu 3. Vùng phía Tây Hoa Kỳ chủ yếu có các loại đất

 A. đỏ nâu, xám hoang mạc.                            
  B. phù xa và xám hoang mạc
 C. đỏ nâu và đất đen

.                     
  
D.  nâu xám rừng lá rộng 
Câu 4. Phần lãnh thổ phía Nam Hoa Kỳ có kiểu khí hậu đặc trưng là

 A. Cận nhiệt đia trung hải và cận nhiệt hải dương.            B. Cận nhiệt đới và bán hoang mạc
 C. Cận nhiệt đới và ôn đới lục địa                              
D. Ôn đới lục địa và ôn đới hải dương
Câu 5. : Người dân Hoa Kỳ chủ yếu sinh sống ở các

A. đô thị cực lớn.

B. đô thị vừa và nhỏ.


C. vùng ven đô thị.

D. vùng nông thôn.

Câu 6. Dân cư Hoa Kì có nguồn gốc chủ yếu từ

A. Châu Âu.
      B. Châu Phi.                      C. Châu Á.

  D. Mĩ La tinh.

Câu 7. Địa hình chủ yếu của vùng Trung tâm Hoa Kỳ là

A. cao nguyên thấp và đồi gò thấp.                       B. cao nguyên cao và đồi gò thấp.

C. đồng bằng lớn và cao nguyên thấp.                  D. đồng bằng lớn và đồi gò thấp.
Câu 8. Vùng có mật độ dân số cao nhất của Hoa Kì là

A. vùng Đông Bắc.      B. vùng Đông Nam.          C. vùng trung tâm.             D. vùng phía Tây.

Câu 16: Vùng Trung tâm Hoa Kỳ có

A. dãy A-pa-lat với độ cao trung bình, sườn thoải.        B. than đá, quặng sắt trữ lượng lớn, dễ khai thác.

C. trữ năng thủy điện và diện tích rừng tương đối lớn.  D. đồng bằng phù sa do sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp.

Câu 10. Liên bang Nga giáp với các đại dương nào sau đây?

 A. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương.      B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương. 

 C. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.              D. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương

2. Mức độ thông hiểu
Câu 1.  Loại hình giao thông vận tải nào có vai trò hết sức quan trọng trong ngoại thương ở Hoa Kỳ?

Đường hàng không

B. Đường ô tô

C. Đường sắt


D. Đường biển

Câu 2. Quy mô dân số lớn mang lại thuận lợi chủ yếu nào sau đây cho Hoa Kỳ?

A. Lực lượng lao động dồi dào, trình độ cao.
B. Lao động có trình độ cao, ít phải đào tạo.

C. Lực lượng lao động dồi dào, thị trường lớn.
D. Thị trường tiêu thụ lớn, giá lao động thấp.

Câu 3. Ngành công nghiệp nào của Liên bang Nga được coi là động lực phát triển kinh tế đất nước?

A. Điện lực.         
B. Khai thác dầu khí.        C. Luyện kim .            D. Chế tạo.

Câu 4. Dân cư Liên bang Nga phân bố

A. chủ yếu ở phía Đông và thưa thớt ở phía Tây.

B. chủ yếu ở trung tâm, thưa thớt ở phía Đông và phía Tây.

C. chủ yếu ở phía Đông và trung tâm, thưa thớt ở phía Tây.

D. chủ yếu ở phía Tây và Nam, thưa thớt ở phía Đông và Bắc.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng với địa hình phần lãnh thổ phía Tây của Liên bang Nga?

A. Ở giữa là dãy núi già U - ran.


     B. Phía Bắc đồng bằng Tây Xi-bia là núi cao.

C. Đại bộ phận là đồng bằng rộng, đất đai màu mỡ.  D. Đồng bằng Đông Âu tương đối cao xen đồi thấp.

Câu 6. Sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp Hoa Kỳ chịu tác động chủ yếu nhất của các điều kiện về

A. đất đai và khí hậu.
B. khí hậu và giống cây.

C. giống cây và thị trường.
D. thị trường và lao động. 

Câu 7. Vùng Đồng bằng Trung tâm Hoa Kỳ chuyên canh các loại cây chủ yếu nào sau đây?

A. Lúa gạo, ngô.
B. Lúa gạo, bông.
C. Lúa mì, ngô.
D. Lúa mì, bông.
Câu 8. Công nghiệp Nga tập trung chủ yếu nhất ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng Đông Âu.
B. Đồng bằng Tây Xi-bia.

C. Khu vực dãy U-ran.
D. Khu vực Viễn Đông.

Câu 9. Ngành kinh tế tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu cho Hoa Kì là 
A. công nghiệp. 
B. nông nghiệp
C. chăn nuôi. 
D. thuỷ sản.

Câu 10. Các ngành sản xuất chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là
A. Luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, điện tử. 
B. Đóng tàu, dệt, chế tạo ô tô, hàng không - vũ trụ.
C. Hóa dầu, hàng không - vũ trụ, dệt, luyện kim. 
D. Luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, dệt, hóa chất.

3. Mức độ vận dụng

Câu 1. Hoa Kỳ phát triển đa dạng các ngành công nghiệp khai khoáng do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Trữ lượng khoáng sản lớn, nhiều loại.
B. Nhiều loại khoáng sản, trữ lượng nhỏ.

C. Trữ lượng khoáng sản nhỏ, phân tán.
D. Ít loại khoáng sản nhưng có giá trị cao.

Câu 2. Nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP của Hoa Kỳ là do

A. điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho sản xuất.



B. trình độ sản xuất còn kém, năng suất lao động thấp.
C. lao động sản xuất thủ công, khoa học kĩ thuật kém phát triển.


D. công nghiệp, dịch vụ rất phát triển, mang lại nhiều lợi nhuận.
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây của vị trí địa lí có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hoa Kỳ?

A. Phía Bắc tiếp giáp với Ca-na-đa rộng lớn và đường biển kéo dài.

B. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây, có phía Bắc nằm gần với vòng cực.

C. Nằm ở trung tâm Bắc Mĩ, tiếp giáp các quốc gia và đại dương lớn.

D. Tiếp giáp với khu vực Mĩ La-tinh và nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc.

Câu 3. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Liên bang Nga thấp gây nên hệ quả chủ yếu nào sau đây?

A. Thị trường tiêu thụ lớn và lao động dồi dào.
B. Thị trường tiêu thụ lớn, xã hội luôn ổn định.

C. Xã hội luôn ổn định, nguồn lao động dồi dào.
D. Cơ cấu dân số già, nguy cơ thiếu hụt lao động.

Câu 4. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những khó khăn, biến động về kinh tế của Liên bang Nga đầu thập niên 90 của thế kỉ XX là

A. tình hình chính trị bất ổn định.                          B. sự khó khăn về mặt khoa học.

C. tình trạng dân Nga ra nước ngoài.                     D. bị các nước phương Tây cô lập.

Câu 5. Nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh không do nguyên nhân nào sau đây?

A. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú.


B. Nguồn lao động dồi dào, có trình độ kĩ thuật, năng suất lao động cao.
C. Quy trình sản xuất ổn định, ít có sự thay đổi, cơ cấu ngành kinh tế đa dạng.
D. phát triển nền kinh tế tri thức từ sớm, kinh tế thị trường phát triển ở mức rất cao.

Câu 6. Biết trị giá xuất khẩu của Hoa Kỳ là 2148,6 tỉ USD, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu là 4924,7 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết trị giá nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).

Câu 7 . “Trên 70% dân số Liên Bang Nga sống ở thành phố, chủ yếu là các thành phố nhỏ, trung bình và các thành phố vệ tinh”. Điều này mang lại ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Liên Bang Nga?

A. Hạn chế được các mặt tiêu cực của đô thị hóa. B. Có nền văn hóa độc đáo, đa dạng.

C. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.
          D.  Thuận lợi để phát triển các ngành KT cần nhiều lao động.

Câu 8. Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020. (Đơn vị: Nghìn tấn)

	       Năm
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	146
	143
	146

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	73,4
	73,7
	74,8


 (Nguồn: WB, 2022)

 Hãy tính số dân thành thị của Liên bang Nga năm 2020 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)      

Câu 9: Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1960 - 2020

	Năm
	1960
	1980
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	186,7
	229,5
	282,2
	309,0
	331,5

	Tỉ lệ tăng dân số (%)
	1,6
	0,94
	1,14
	0,88
	0,59


(Nguồn: Liên hợp quốc, 2022)

      a) Số dân Hoa Kì liên tục tăng ở giai đoạn 1960 - 2020.

      b) Dân số Hoa Kì tăng nhanh chủ yếu là do tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên tăng nhanh.

      c) Người nhập cư đã đem lại cho Hoa Kì nguồn lao động có trình độ cao, giàu kinh nghiệm sản xuất.

      d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân và tỉ lệ tăng dân số của Hoa Kì giai đoạn 1960 - 2020.

Câu 10: Cho đoạn thông tin sau
 Hoa Kỳ có tài nguyên khoáng sản phong phú và giàu có, một số loại có trữ lượng rất lớn là cơ sở để phát triển đa dạng các ngành công nghiệp. Các nguồn năng lượng tái tạo từ sức gió, sức nước; năng lượng mặt trời, địa nhiệt, thuỷ triều phong phú tạo thuận lợi phát triển công nghiệp năng lượng. Hoa Kỳ có nhiều dòng sông lớn, cùng với hàng nghìn hồ nước tự nhiên và nhân tạo, giúp cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất công nghiệp. Hoa Kỳ có vùng biển rộng lớn với nguồn lợi hải sản phong phú làm cơ sở cho phát triển công ngiệp chế biến thực phẩm. Thềm lục địa có trữ lượng lớn dầu mỏ, khí tự nhiên tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành khai khoáng và năng lượng. 

a) Hoa Kỳ có thể phát triển nhiều ngành công nghiệp là do khoáng sản phong phú.

b) Nguồn năng lượng tái tạo chưa được chú trọng khai thác.

c) Hệ thống sông hồ có giá trị lớn về công nghiệp.

d) Công nghiệp chế biến thực phẩm phát triển dự trên tiềm năng dầu mỏ, khí tự nhiên.

4. Tự luận

Câu 1. Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2020

	Năm
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	148
	146
	143
	146

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	73,4
	73,4
	73,7
	74,8


(Nguồn: WB, 2022)

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện số dân và tỉ lệ dân thành thị của Liên bang Nga giai đoạn 1990 - 2020, 

Nhận xét biểu đồ.
Câu 2. Phân tích ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và TNTN đến phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kì?

Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí đến phát triển kinh tế - xã hội của LB Nga?
2.5. Đề minh họa (ra một đề minh họa theo đúng ma trận đã thống nhất)

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

ĐỀ MINH HỌA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn: ĐỊA LÍ 11

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ, tên thí sinh:……………………………………………………….Lớp………………..

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. HS trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi HS chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Phía Tây phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mỹ của Hoa Kỳ tiếp giáp với

A. Ca-na-đa.
B. Mê-hi-cô.
C. Thái Bình Dương.
D. Đại Tây Dương.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng với quá trình đô thị hóa của Hoa Kỳ?

A. Dân tập trung của yếu ở các đô thị trung tâm.
B. Quá trình đô thị hóa nhanh và có trình độ cao.

C. Tỉ lệ dân thành thị giảm rất nhanh do xuất cư.
D. Có rất ít đô thị lớn với quy mô dân số đông.

Câu 3: Vùng Đồng bằng Trung tâm Hoa Kỳ chuyên canh các loại cây chủ yếu nào sau đây?

A. Lúa gạo, ngô.
B. Lúa gạo, bông.
C. Lúa mì, ngô.
D. Lúa mì, bông.
Câu 4: Ngành nào sau đây tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu cho Hoa Kỳ?

A. Nông nghiệp.
B. Ngư nghiệp.
C. Tiểu thủ công.
D. Công nghiệp.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động du lịch của Hoa Kỳ?

A. Ngành du lịch phát triển mạnh mẽ.
B. Du khách hầu hết là khách nội địa.

C. Có được doanh thu hàng năm lớn.
D. Cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại.

Câu 6: Vị trí của Hoa Kỳ tạo điều kiện giao lưu kinh tế bằng đường biển qua Đại Tây Dương trực tiếp với

A. các nước châu Phi và Đông Á.
B. Nhật Bản và các nước Đông Á.

C. các nước châu Phi và châu Âu.
D. Ấn Độ và nhiều nước ở Nam Á.

Câu 7: Hoa Kỳ phát triển đa dạng ngành công nghiệp khai khoáng do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Trữ lượng khoáng sản lớn, nhiều loại.
B. Nhiều loại khoáng sản, trữ lượng nhỏ.

C. Trữ lượng khoáng sản nhỏ, phân tán.
D. Ít loại khoáng sản nhưng có giá trị cao.

Câu 8: Quy mô dân số lớn mang lại thuận lợi chủ yếu nào sau đây cho Hoa Kỳ?

A. Lực lượng lao động dồi dào, trình độ cao.
B. Lao động có trình độ cao, ít phải đào tạo.

C. Lực lượng lao động dồi dào, thị trường lớn.
D. Thị trường tiêu thụ lớn, giá lao động thấp.

Câu 9: Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu

A. cận cực.
B. ôn đới.
C. cận nhiệt.
D. nhiệt đới.

Câu 10: Loại hình giao thông vận tải phát triển mạnh và có vai trò quan trọng nhất ở các thành phố lớn của Liên bang Nga là

A. tàu điện ngầm.
B. đường ô tô cao tốc.
C. đường hàng không.
D. đường sông, hồ.

Câu 11: Vùng kinh tế nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất của Liên bang Nga?

A. Trung tâm đất đen.
B. U-ran.
C. Trung ương.
D. Viễn Đông.

Câu 12: Vùng phía Bắc Liên bang Nga có dân cư thưa thớt do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Khí hậu lạnh giá.
B. Đất đai kém màu mỡ.

C. Địa hình núi cao.
D. Giao thông hạn chế.

Câu 13.  Sự phân bố dân cư không đều theo lãnh thổ của Nga đã gây khó khăn cho việc

A. sử dụng hợp lí lao động và khai thác tài nguyên. 

B. sử dụng hợp lí lao động và giải quyết việc là. 

C. bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển đời sống. 

D. phát triển đời sống và bảo vệ môi trường tự nhiên. 

Câu 14. Nhận định nào sau đây đúng với hoạt động ngoại thương của Liên bang Nga?

A. Giá trị xuất khẩu luôn cân bằng với giá trị nhập khẩu.

B. Hàng xuất khẩu chính là thủy sản, máy móc, thiết bị.

C. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa lớn và luôn xuất siêu.

D. Hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ, khí tự nhiên và gỗ.

Câu 15. Công nghiệp Nga tập trung chủ yếu nhất ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng Đông Âu.
B. Đồng bằng Tây Xi-bia.

C. Khu vực dãy U-ran.
D. Khu vực Viễn Đông.

Câu 16. Ngành kinh tế tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu cho Nga là

A, Dịch vụ

B. Công nghiệp

C. Nông nghiệp
D. Chế biến dầu khí 
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho bảng số liệu:

BẢNG 6.1. GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA LIÊN BANG NGA, 

GIAI ĐOẠN 2015 - 2022(Đơn vị: tỉ USD) 
	Năm
	2015
	2017
	2022

	Nhập khẩu hàng hóa
	193,0
	283,1
	239,6

	Xuất khấu hàng hóa
	341,1
	352,9
	333,4


(Nguồn: WB, 2022)

a, Giá trị xuất khẩu hàng hóa của  Liên Bang Nga giai đoạn 2015-2022 tăng liên tục

b, Cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa của Liên Bang Nga năm 2022 là  93,8 tỉ USD

c, Giá trị nhập khẩu hàng hóa của  Liên Bang Nga giai đoạn 2015-2022 tăng liên tục

d, Giá trị xuất khẩu hàng hóa của  Liên Bang Nga giai đoạn 2015-2022 luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu

Câu 2: Cho thông tin sau:



Liên bang Nga có địa hình đa dạng, cao ở phía đông, thấp về phía tây. Phần phía Tây gồm 3 bộ phận địa hình: Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen lẫn đồi thấp; đồng bằng Tây Xibia thấp, có nhiều đầm lầy; dãy Uran là dãy núi già có độ cao trung bình khoảng 1000m chia cắt đồng bằng Đông Âu và đồng bằng Tây Xibia, tạo nên ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á. Phần phía đông chủ yếu là núi, cao nguyên và các đồng bằng nhỏ.

Đồng bằng Đông Âu có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp.

Đồng bằng Tây Xibia có nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Phần phía đông gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.

Phần phía đông có nhiều thuận lợi trong sản xuất lương thực.

Câu 3: Cho thông tin sau
       Nông sản của Hoa Kỳ đa dạng và có sản lượng lớn. Các cây trồng chủ yếu là: lúa mì, ngô, đậu tương,... Hoa Kỳ là nước sản xuất ngô và đậu tương đứng đầu thế giới, lúa mì đứng thứ tư thế giới. Chăn nuôi phát triển mạnh, các vật nuôi chủ yếu là: bò, lợn, gia cầm,... Sản lượng thịt bò, thịt gia cầm đứng đầu thế giới, sản lượng thịt lợn đứng thứ hai thế giới (năm 2020).

a) Hoa Kỳ là nước có ngành nông nghiệp phát triển mạnh.

b) Nhiều sản phẩm nông nghiệp Hoa Kỳ đứng hàng đầu thế giới.

c) Hoa Kỳ có sản lượng lúa mì và sản lượng thịt lớn cao nhất thế giới.

d) Nông sản của Hoa Kỳ đa dạng là do có dân số đông.

Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU MỎ CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2000 – 2020  (Đơn vị: triệu tấn)

	Năm
	2000
	2010
	2020

	Dầu mỏ
	347,6
	333,1
	712,7


(Nguồn: Tập đoàn dầu khí BP, năm 2022)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ của Hoa Kì năm 2020 so với năm 2000. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)

Câu 2: Cho bảng số liệu:

TRỊ GIÁ XUẤT NHẬP KHẨU HẢNG HOÁ CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2000 – 2020  (Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	781,9
	901,1
	1 278,5
	1 502,5
	1 424,9

	Nhập khẩu
	1 259,3
	1 732,7
	 1 969,2
	2 315,3
	 2 406,9


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính cán cân xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì năm 2020. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)

Câu 3: Cho bảng số liệu:

BẢNG 6.1. GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA LIÊN BANG NGA, 

GIAI ĐOẠN 2015 – 2022 (Đơn vị: tỉ USD) 
	Năm
	2015
	2017
	2022

	Nhập khẩu hàng hóa
	193,0
	283,1
	239,6

	Xuất khấu hàng hóa
	341,1
	352,9
	333,4






(Nguồn: WB, 2022
Câu 4. Biết trị giá xuất khẩu của Liên Bang Nga là 2148,6 tỉ USD, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu là 4924,7 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết trị giá nhập khẩu của Liên Bang Nga  năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).

PHẦN IV. Tự luận   

Câu 1. Cho bảng số liệu:

 SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ XUẤT KHẨU CỦA LIÊN BANG NGA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

                                                                                                (Đơn vị: nghìn thùng/ngày)

	Năm
	2010
	2015
	2018
	2020

	Dầu thô khai thác
	4 977,8
	10 111,1
	10 383,1
	9 459,7

	Dầu thô xuất khẩu
	4 977,8
	4 899,2
	5 207,1
	4 617,0


a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô khai thác và xuất khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 2010 - 2020. 

b. Nhận xét.

Câu 2: Nguyên nhân nào làm cho Hoa Kỳ có nguồn lao động chất lượng  hàng đầu thế giới?

---------------------------------------HẾT------------------------------------

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
                                                                                Hoàng Mai, ngày 10 tháng 2 năm 2026

                                                                                               TỔ (NHÓM) TRƯỞNG

